
1. Học phần:  QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN  

      (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 

2. Mã học phần:  MGT3005 

3. Ngành:  Quản trị Kinh doanh 

4. Khối lượng học tập:  03 tín chỉ. 

5. Mục đích học phần 

Học phần này cung cấp những kiến thức căn bản về hệ thống quản lý chất lượng 

toàn diện để hướng đến kết quả kinh doanh tuyệt hảo, giúp người học có nhận thức 

đúng đắn về chất lượng và quản trị chất lượng. Học phần giúp sinh viên hiểu biết sâu 

sắc về các nguyên lý của chất lượng toàn diện, hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn, cách 

thức để một tổ chức có thể thay đổi từ quản trị truyền thống đến triển khai chất lượng 

toàn diện. Học phần cũng giúp sinh viên khả năng ứng dụng một số công cụ, kỹ thuật 

và phương pháp cần thiết để nhận diện và giải quyết các vấn đề trong quản trị chất 

lượng.  

6. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 

TT Mã CLO Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Nhận diện được quan điểm chất lượng và quản trị chất lượng phù 

hợp với tổ chức và các cấp độ chất lượng của một tổ chức. 

1 CLO2 
Triển khai được nguyên lý của quản trị chất lượng toàn diện trong 

một tổ chức. 

2 CLO3 
Thiết kế được các công cụ cơ bản cho hoạt quản trị chất lượng của 

một tổ chức.  

3 CLO4 

Đánh giá được những hạn chế của mô hình tổ chức chức năng 

truyền thống đối với quản trị chất lượng và những hiệu chỉnh cần 

thiết để thực thi TQM. 

4 CLO5 

Phân tích được công việc mà một nhà lãnh đạo phải thực hiện để  

xây dựng TQM trong tổ chức và những vấn đề mang tính chiến lược 

của quản trị chất lượng 

6 CLO6 
Phát triển được một số kỹ năng của nhà quản trị: thuyết trình và 

giao tiếp; tổ chức và làm việc nhóm.  

 

 



 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 
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CLO1          X   

CLO2          X  X 

CLO3     X    X X   

CLO4         X    

CLO5          X   

CLO6  X X          

Tổng hợp theo học 

phần 
 X X  X    X X  X 

7. Nhiệm vụ của học viên 

- Đọc tài liệu trước khi tới lớp 

- Tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp 

- Làm đầy đủ các bài tập, bài luận về nhà 

- Thực hành thảo luận nhóm trên lớp và ở nhà 

8. Tài liệu học tập 

8.1 Giáo trình 

TL1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Trương Hồng Trình, ThS. Lê Thị Minh Hằng; 

Quản trị Chất lượng toàn diện (2007); Nhà xuất bản Thống kê. 

8.2 Tài liệu tham khảo 

TK1. Các bài báo nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực Quản trị chất lượng. 

TK2. David L. Goetsch and Stanley Davis: Quality Management for 

Organizational Excellence; Introduction to Total Quality, 7th ed., Pearson Publ., 

2014 

 

9. Thang điểm Theo thang điểm tín chỉ. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG  

1.1.  Định nghĩa chất lượng  

1.2.  Chất lượng thiết kế và chất lượng của sự phù hợp với thiết kế 

 1.2.1 Chất lượng thiết kế  

 1.2.2 Chất lượng của sự phù hợp với thiết kế  



1.3.  Các khía cạnh của chất lượng sản phẩm và dịch vụ 

 1.3.1 Các khía cạnh chất lượng sản phẩm 

 1.3.1 Các khía cạnh chất lượng dịch vụ 

1.4  Tầm quan trọng của chất lượng đối với doanh nghiệp 

1.5  Lịch sử phát triển của tư tưởng quản lý chất lượng 

 1.5.1 Kiểm tra chất lượng 

 1.5.2 Bảo đảm chất lượng 

 1.5.3 Quản trị chất lượng  

1.6  Triết lý của các chuyên gia chất lượng   

 1.6.1 Triết lý của Deming 

 1.6.2 Triết lý của Juran 

 1.6.2 Triết lý của Crosby 

 1.6.2 Những triết lý của Feigenbaum, Ishikawa, Tagushi 

1.7.  Những nguyên lý của chất lượng toàn diện 

 1.7.1 Lãnh đạo và hoạch định chiến lược 

 1.7.2 Tập trung vào khách hàng 

 1.7.3 Tiếp cận quá trình  

 1.7.4 Cải tiến liên tục 

 1.7.5 Phân quyền và làm việc nhóm 

 1.7.6 Tiếp cận thực tế để ra quyết đinh 

 1.7.7 Quản trị các mối quan hệ  

 TL1. Chương 1 

 TL2 Chương 1-3 

  Các bài báo về đóng góp của các chuyên gia chất lượng, thực thi nguyên lý 

TQ 

  CHƯƠNG 2 

  CÁC CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA QUẢN TRỊ CHẤT 

LƯỢNG TOÀN DIỆN 

2.1  Thiết kế cho chất lượng và triển khai chức năng chất lượng 

 3.1.1 Tiến trình phát triển sản phẩm  

 3.1.2 Triển khai chức năng chất lượng (QFD) 

2.2  Các công cụ cho hoạch định và quản trị 

2.3  Kiểm soát quá trình bằng thống kê và bảy công cụ cơ bản 

 2.3.1 Tiếp cận quá trình trong quản trị chất lượng 

 2.3.1 Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC) 

 2.3.2 Bảy công cụ kiểm soát chất lượng cơ bản 

 2.3.3 Tư duy thống kê 

2.4.  Triết lý Kaizen và các phương pháp cải tiến chất lượng 

 2.4.1 Triết lý Kaizen 

 2.4.2 Vòng tròn Deming 



 2.4.3 Quy trình DMAIC 

 2.4.4 Poka - Yoke 

 2.4.5 Benchmarking 

 2.4.6 5S 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 2 

   

  CHƯƠNG 3 

  THIẾT KẾ TỔ CHỨC TRÊN QUAN ĐIỂM CHẤT LƯỢNG 

TOÀN DIỆN 

3.1.  Cấu trúc tổ chức và quản trị chất lượng toàn diện 

 3.1.1 Đặc trưng của cơ cấu tổ chức theo chức năng 

 3.1.2 Các vấn đề của cơ cấu chức năng trên quan điểm chất lượng toàn diện 

3.2.  Hiệu chỉnh lại cơ cấu chức năng theo quan điểm chất lượng toàn diện 

 3.2.1 Tập trung vào quá trình 

 3.2.2 Nhận diện khách hàng nội bộ 

 3.2.3 Cấu trúc tổ chức theo nhóm  

 3.2.4 Giảm hệ thống cấp bậc 

 3.2.5 Sử dụng ủy ban lãnh đạo 

3.3.  Văn hóa theo định hướng chất lượng toàn diện 

  Nội dung của văn hóa chất lượng toàn diện 

  Thay đổi văn hóa theo định hướng chất lượng toàn diện 

3.4.  Cải tiến 

  Cải tiến liên tục 

  Cải tiến đột phá 

3.5.  Làm việc nhóm 

 3.5.1 Tầm quan trọng của nhóm trong chất lượng toàn diện 

 3.5.2 Phân loại nhóm  

 3.5.3 Làm việc nhóm hiệu quả  

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 3 

  CHƯƠNG 4 

  LÃNH ĐẠO CHẤT LƯỢNG 

4.1.  Tầm quan trọng của lãnh đạo đối với chất lượng 

4.2.  Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo chất lượng 

 4.2.1 Thiết lập viễn cảnh 

 4.2.2 Nuôi dưỡng giá trị 

4.3  Chất lượng toàn diện và lý thuyết lãnh đạo  

 4.3.1 Vai trò của nhà quản trị 

 4.3.1 Sự quan tâm và cấu trúc khởi xướng 



 4.3.3 Lý thuyết lãnh đạo chuyển đổi 

 4.3.4 Quản trị và lãnh đạo 

4.4.  Giao quyền 

 4.4.1 Khái niệm 

 4.4.2 Tầm quan trọng của giao quyền 

 4.4.3 Những nguyên lý của giao quyền 

4.5.  Lý thuyết động cơ thúc đẩy và giao quyền  

 4.5.1 Lý thuyết về đặc tính công việc 

 4.5.2 Lý thuyết về nhu cầu 

 4.5.3 Lý thuyết thiết lập mục tiêu 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 4 

  CHƯƠNG 5 

  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI 

CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

5.1.  Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh  

5.2.  Tầm quan trọng của chất lượng đối với lợi thế cạnh tranh 

 5.2.1 Thiết lập viễn cảnh 

 5.2.2 Nuôi dưỡng giá trị 

5.3  Chất lượng và chiến lược tạo sự khác biệt  

5.4  Thực hiện một chiến lược chất lượng toàn diện  

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 5 

 

11. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 
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Chương 1: Tổng quan về quản trị chất 

lượng toàn diện 

X X     

Chương 2: Các công cụ  của quản trị 

chất lượng toàn diện 

  X    

Chương 3: Thiết kế tổ chức trên quan 

điểm chất lượng toàn diện 

   X   

Chương 4: Lãnh đạo chất lượng     X  

Chương 5: Hoạch định chiến lược và 

thực thi quản trị chất lượng toàn diện 

    X  



12. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLS) 

STT Mã Tên phương pháp giảng dạy, học tập (TLS) 
Nhóm phương 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể     Explicit Teaching 1 X X X  X  

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X X X   

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1       

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2       

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2       

6 TLM6 Học theo tình huống  Case Study 2       

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2       

8 TLM8 Trò chơi  Game/ Oral Presentation 2       

9 TLM9 Thực tập, thực tế  Field Trip 2   X    

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3       

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3 X X  X X  

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3  X  X  X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4       

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 
    Research Project/ 

Independent Study 
4    X  

X 

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5       

16 TLM16 Bài tập ở nhà Work Assignment 6  X X    

17 TLM17 Khác   7       

 



13. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương thứ Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp giảng dạy 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thảo luận(*) 
Tổng số 

1 
Chương 1: Tổng quan về quản trị chất 

lượng toàn diện 
8 2 10 

TLM1,TLM2, TLM11, TLM16 

2 
Chương 2: Các công cụ  của quản trị 

chất lượng toàn diện 
5 7 12 

TLM1,TLM2, TLM6,TLM7,TLM8, 

TLM11, TLM12, TLM16 

3 
Chương 3: Thiết kế tổ chức trên quan 

điểm chất lượng toàn diện 
4 4 8 

TLM1,TLM2, TLM9, TLM16 

4 Chương 4: Lãnh đạo chất lượng 5 3 8 TLM1,TLM2, TLM11, TLM12,TLM14 

5 
Chương 5: Hoạch định chiến lược và 

thực thi quản trị chất lượng toàn diện 
5 2 7 

TLM1,TLM2,TLM11 

 

 Tổng 27 18 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết kế x 2. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 
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1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendance Check 1       

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assignment 1 X X X    

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentation 1  X  X  X 

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2      
 

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2       

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X X 
 

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm Multiple choice exam 2      
 

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2      
 

9 AM9 Báo cáo Written Report 2  X  X  
 

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentation 3      
 

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm Teamwork Assessment 3       

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3      

 

13 AM13 Khác  4       

 



15. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 
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1 3-8 Chương 1, 2, 3 AM2 20% X X X    

2 15 Chương 2,3,4 AM3,9 20%  X  X  X 

3  Theo lịch Toàn bộ  AM6  60% X X X X X 
 

Tổng cộng 100%       

 

 

 

                                                           Xác nhận của Khoa/Bộ môn 



 


